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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Số: 1059/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 163/TTr - SNV ngày 28/8/2012 về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại 141 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
Tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 141 đơn vị, trong đó:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1:  33 đơn vị

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2:  96 đơn vị

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3:  12 đơn vị

1. Huyện Na Hang: Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã (11 xã, 01 thị trấn), trong đó: 
- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 04 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 07 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 01 đơn vị .
2. Huyện Chiêm Hóa: Gồm 26 đơn vị hành chính cấp xã (25 xã, 01 thị trấn), trong đó: 
- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 10 đơn vị. 

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 15 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 01 đơn vị.

3. Huyện Lâm Bình: Gồm 08 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 02 đơn vị. 

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 06 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 0  đơn vị.

4. Huyện Hàm Yên: Gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã (17 xã, 01 thị trấn), trong đó: 
- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 09 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 08 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 01 đơn vị.
5. Huyện Yên Sơn: Gồm 31 đơn vị hành chính cấp xã (30 xã, 01 thị trấn), trong đó: 
- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 04 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 25 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 02 đơn vị

6.Thành phố Tuyên Quang: Gồm 13 đơn vị hành chính cấp xã (07 phường, 6 xã), trong đó: 
- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 01 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 10 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 02 đơn vị.

7. Huyện Sơn Dương: Gồm 33 đơn vị hành chính cấp xã (32 xã, 01 thị trấn), trong đó: 

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: 03 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: 25 đơn vị.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3: 05 đơn vị.

 (Có danh sách phân loại đơn vị hành chính cấp xã kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 137/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, số 296/QĐ- UBND ngày 09/9/2009 về việc phân loại đơn vị hành chính 04 phường mới thành lập thuộc UBND thị xã Tuyên Quang.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:


                                                       

- Bộ Nội vụ;
                    (Báo       

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;  

- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy. 

- Như Điều 2;                                                

- Trung tâm Công báo, VP UBND tỉnh


- Các Phó VP UBND tỉnh; 
- Trưởng các phòng VPUBND tỉnh;                                                                  

- Lưu VT, NV.



	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm
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DANH SÁCH 

ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-CT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Loại đơn vị    hành chính

	I
	Huyện Na Hang 
	

	1
	Thị trấn Na Hang
	Loại 1

	2
	Xã Thanh Tương
	Loại 2

	3
	Xã Sơn Phú
	Loại 1

	4
	Xã Năng Khả
	Loại 1

	5
	Xã Đà Vị
	Loại 2

	6
	Xã Yên Hoa
	Loại 2

	7
	Xã Côn Lôn
	Loại 2

	8
	Xã Sinh Long
	Loại 1

	9
	Xã Khâu Tinh
	Loại 2

	10
	Xã Hồng Thái
	Loại 3

	11
	Xã Thượng Nông
	Loại 2

	12
	Xã Thượng Giáp
	Loại 2

	II
	Huyện Chiêm Hóa
	

	1
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	Loại 2

	2
	Xã Xuân Quang
	Loại 2

	3
	Xã Hùng Mỹ
	Loại 1

	4
	Xã Tân Mỹ
	Loại 1

	5
	Xã Phúc Sơn
	Loại 1

	6
	Xã Minh Quang
	Loại 1

	7
	Xã Ngọc Hội
	Loại 2

	8
	Xã Phú Bình
	Loại 1

	9
	Xã Yên Lập
	Loại 1

	10
	Xã Bình Phú
	Loại 2

	11
	Xã Kiên Đài
	Loại 1

	12
	Xã Vinh Quang
	Loại 2

	13
	Xã Kim Bình
	Loại 2

	14
	Xã Tri Phú
	Loại 1

	15
	Xã Linh Phú
	Loại 1

	16
	Xã Bình Nhân
	Loại 2

	17
	Xã Trung Hòa
	Loại 3

	18
	Xã Hòa An
	Loại 2

	19
	Xã Nhân Lý
	Loại 2

	20
	Xã Tân Thịnh
	Loại 2

	21
	Xã Phúc Thịnh
	Loại 2

	22
	Xã Hòa Phú
	Loại 2

	23
	Xã Yên Nguyên
	Loại 2

	24
	Xã Tân An
	Loại 2

	25
	Xã Hà Lang
	Loại 2

	26
	Xã Trung Hà
	Loại 1

	III
	Huyện Lâm Bình
	

	1
	Xã Thượng Lâm
	Loại 1

	2
	Xã Khuôn Hà
	Loại 2

	3
	Xã Lăng Can
	Loại 1

	4
	Xã Phúc Yên
	Loại 2

	5
	Xã Xuân Lập  
	Loại 2

	6
	Xã Bình An
	Loại 2

	7
	Xã Thổ Bình
	Loại 2

	8
	Xã Hồng Quang
	Loại 2

	IV
	Huyện Hàm Yên
	

	1
	Thị trấn Tân Yên
	Loại 1

	2
	Xã Yên Thuận
	Loại 1

	3
	Xã Bạch Xa
	Loại 2

	4
	Xã Minh Khương
	Loại 2

	5
	Xã Minh Dân
	Loại 2

	6
	Xã Phù Lưu
	Loại 1

	7
	Xã Tân Thành
	Loại 1

	8
	Xã Bình Xa
	Loại 2

	9
	Xã Minh Hương
	Loại 1

	10
	Xã Yên Lâm
	Loại 1

	11
	Xã Yên Phú
	Loại 1

	12
	Xã Nhân Mục
	Loại 3

	13
	Xã Bằng Cốc
	Loại 2

	14
	Xã Thành Long
	Loại 1

	15
	Xã Thái Sơn
	Loại 2

	16
	Xã Thái Hòa
	Loại 2

	17
	Xã Đức Ninh
	Loại 2

	18
	Xã Hùng Đức
	Loại 1

	V
	Huyện Yên Sơn
	

	1
	Thị trấn Tân Bình
	Loại 3

	2
	Xã Đội Bình
	Loại 2

	3
	Xã Nhữ Khê
	Loại 2

	4
	Xã Nhữ Hán
	Loại 2

	5
	Xã Mỹ Bằng
	Loại 1

	6
	Xã Phú Lâm
	Loại 2

	7
	Xã Hoàng Khai
	Loại 3

	8
	Xã Kim Phú
	Loại 1

	9
	Xã Trung Môn 
	Loại 2

	10
	Xã Chân Sơn 
	Loại 2

	11
	Xã Thắng Quân
	Loại 2

	12
	Xã Lăng Quán
	Loại 2

	13
	Xã Tứ Quận
	Loại 2

	14
	Xã Phúc Ninh
	Loại 2

	15
	Xã Chiêu Yên
	Loại 2

	16
	Xã Quý Quân
	Loại 2

	17
	Xã Lực Hành
	Loại 2

	18
	Xã Kiến Thiết
	Loại 1

	19
	Xã Trung Trực
	Loại 2

	20
	Xã Xuân Vân
	Loại 2

	21
	Xã Tân Long
	Loại 2

	22
	Xã Tân Tiến
	Loại 2

	23
	Xã Thái Bình
	Loại 2

	24
	Xã Tiến Bộ
	Loại 2

	25
	Xã Phú Thịnh
	Loại 2

	26
	Xã Đạo Viện
	Loại 2

	27
	Xã Công Đa
	Loại 2

	28
	Xã Trung Sơn
	Loại 2

	29
	Xã Kim Quan
	Loại 2

	30
	Xã Hùng Lợi
	Loại 1

	31
	Xã Trung Minh
	Loại 2

	VI
	Thành phố Tuyên Quang
	

	1
	Phường Ỷ La
	Loại 2

	2
	Phường Tân Hà
	Loại 2

	3
	Phường Phan Thiết
	Loại 2

	4
	Phường Minh Xuân
	Loại 2

	5
	Phường Tân Quang
	Loại 2

	6
	Phường Nông Tiến
	Loại 2

	7
	Phường Hưng Thành
	Loại 2

	8
	Xã Tràng Đà
	Loại 2

	9
	Xã An Tường
	Loại 1

	10
	Xã Lưỡng Vượng
	Loại 2

	11
	Xã An Khang
	Loại 3

	12
	Xã Thái Long
	Loại 3

	13
	Xã Đội Cấn
	Loại 2

	VII
	Huyện Sơn Dương
	

	1
	Thị trấn Sơn Dương
	Loại 1

	2
	Xã Trung Yên
	Loại 2

	3
	Xã Minh Thanh
	Loại 2

	4
	Xã Tân Trào
	Loại 2

	5
	Xã Lương Thiện
	Loại 2

	6
	Xã Bình Yên
	Loại 2

	7
	Xã Tú Thịnh
	Loại 2

	8
	Xã Hợp Thành
	Loại 2

	9
	Xã Phúc Ứng
	Loại 2

	10
	Xã Thượng Ấm
	Loại 2

	11
	Xã Vĩnh Lợi
	Loại 2

	12
	Xã Cấp Tiến
	Loại 2

	13
	Xã Kháng Nhật
	Loại 2

	14
	Xã Hợp Hòa
	Loại 2

	15
	Xã Thiện Kế
	Loại 2

	16
	Xã Ninh Lai
	Loại 2

	17
	Xã Thanh Phát
	Loại 3

	18
	Xã Tuân Lộ
	Loại 2

	19
	Xã Sơn Nam
	Loại 2

	20
	Xã Đại Phú
	Loại 1

	21
	Xã Phú Lương
	Loại 2

	22
	Xã Tam Đa
	Loại 2

	23
	Xã Hào Phú
	Loại 2

	24
	Xã Đông Lợi
	Loại 2

	25
	Xã Chi Thiết
	Loại 2

	26
	Xã Đông Thọ
	Loại 1

	27
	Xã Đồng Quý
	Loại 3

	28
	Xã Quyết Thắng
	Loại 2

	29
	Xã Vân Sơn
	Loại 3

	30
	Xã Văn Phú
	Loại 2

	31
	Xã Hồng Lạc
	Loại 2

	32
	Xã Sầm Dương
	Loại 3

	33
	Xã Lâm Xuyên
	Loại 3








